
1 Nguyễn Mạnh Quyền TOAN1 TOAN C1

2 Bùi Ngô Dạ Thảo TOAN2 TOAN C2

3 Hà Thị Thanh Huyền TOAN3

4 Hoàng Thị Hà Vy TOAN4

5 Nguyễn Văn Đệ TOAN5

6 Lê Hà Minh Nguyệt TOAN10

7 Nguyễn Thị Phương TOAN11

8 Nguyễn Thị Ngọc Quyên TOAN6

9 Đinh Thị Mỹ Hiền TOAN14

10 Võ Lê Hồng Sơn TOAN7

11 Phạm Phú Quyết

12 Trần Thị Tâm VAN1 VAN C1

13 Lê Thị Cẩm Nhung VAN2

14 Phùng Thị Huệ VAN3

15 Trần Thị Mỹ Phương VAN4

16 Vũ Thị Ngọc Dung VAN5

17 Trương Thị Diễm My VAN10

18 Phạm Thị Thắm VAN12

19 Trần Thị Nhung VAN6

20 Hà Lê Khánh Vy VAN7

21 Trần Thị Ngọc Linh ANH1 ANH C1

22 Nguyễn Phương Thảo ANH2 ANH C2

23 Dương Thị Thùy Trang ANH3 ANH6

24 Nguyễn Thị Hoài Cẩm ANH4 ANH14

25 Quách Thị Hà ANH5 ANH7

26 Đoàn Minh Đức ANH11

27 Nguyễn Thị Phượng ANH12

28 Mạc Thị Phượng ANH13

29 Ngô Thanh Thuận LI C1

30 Huỳnh Trương Bảo Long LI C2

31 Trần Thị Thu Hương HOA C1

32 Trương Thị Thuận HOA C2

33 Đỗ Thị Mai Loan SINH C1

34 Lê Thị Bảo Thu SINH C2

35 Phần Thị Phương Trang TIN C1

36 Nguyễn Đình Khương

37 Lại Thị Sen SU C1

38 Lưu Thị Như Ý

39 Đinh Quang Trung DIA C1

40 Nguyễn Thị Hoài 

TOÁN

VĂN

ANH

LÝ

HÓA

SINH

TIN

SỬ

ĐỊA

PHÂN CÔNG LỚP DẠY ÔN 9 LÊN 10 NĂM HỌC 2024 - 2025

STT MÔN GIÁO VIÊN MÔN THƯỜNG MÔN CHUYÊN GHI CHÚ


